Ngày soạn: 02/4/2016
            Tiết 61.   MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
                                             VÀ ÁNH SÁNG MÀU
A. MỤC TIÊU
  - Kiến thức:
    + Trả lời được câu hỏi: Có ánh sáng màu nào hắt vào mắt ta khi ta nhìn thấy vật 
       màu (đỏ, xanh, đen...)

    + Giải thích được hiện tượng: Khi đặt các vật dưới ánh sáng màu trắng ta thấy  
       có vật màu đỏ, có vật màu xanh, có vật màu đen...
    + Giải thích được hiện tượng: Khi đặt các vật dưới ánh sáng màu đỏ thì chỉ có 
       vật màu đỏ giữ được màu, còn các vật màu khác đều bị thay đổi.
  - Kĩ năng: Nghiên cứu hiện tượng màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh 
    sáng màu để giải thích được vì sao ta nhìn thấy các vật có màu sắc khi có ánh 
    sáng.

  - Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ trong khi làm TN và quan sát hiện tượng.
B. CHUẨN BỊ
  - GV:
  - HS mỗi nhóm: 1 bộ TN về sự tán xạ ánh sáng.
C. PHƯƠNG PHÁP
  - Hđ1: Kiểm tra vấn đáp, đặt vấn đề.
  - Hđ 2, 3, 4: PP thực hành thí nghiệm, đàm thoại vấn đáp, kiến thức mới...
  - Hđ5: Vận dụng, củng cố.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


Hđ1. Kiểm tra. Đặt vấn đề (7p)
	?HS1: Khi nào ta nhận biết ánh sáng?

?HS2: Chữa BT 53-54.2, 53-54.3 (SBT)

→ Nhận xét, cho điểm.

ĐVĐ: ......... (SGK-144).
	- HS1 lên bảng: 
  Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh 

  sáng truyền vào mắt ta.
- HS2 lên bảng: 

 BT 53-54.2:  Chọn  (D)

 BT 53-54.3:  Nối:  a - 3   ;   b - 4; 

                                 c - 2   ;   d - 1




                    Hđ2. I, Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh, 
vật màu đen dưới ánh sáng trắng (10p)
	- Yêu cầu các nhóm thảo luận câu C1 
  bằng cách đặt các vật màu: Đỏ, trắng, 
  xanh, đen dưới ánh sáng trắng của mặt 
  trời.

-? Nếu thấy vật màu đen thì sao?

-? Qua câu C1, em rút ra nhận xét gì?
	- HS các nhóm thảo luận câu C1 theo sự 
  hướng dẫn của GV.

- C1: 

 + Có ánh sáng màu trắng, đỏ, xanh, 
    truyền vào mắt ta.

 + Nếu nhìn thấy vật màu đen thì không 
    có ánh sáng nào truyền vào mắt ta.
* Nhận xét: ......... (SGK-144).


Hđ3. II, Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật (15p)
	-? Ta nhìn thấy các vật khi nào?

- GV phát dụng cụ TN cho các nhóm.

- Hướng dẫn HS các nhóm làm TN, 
  quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu.

 + Đặt vật màu đỏ, xanh, đen trên nền 
    trắng.

 + Bấm công tắc đèn có ánh sáng màu 
    trắng (Chiếu ánh sáng trắng)

 + Bấm công tắc đèn có ánh sáng màu 
    đỏ (Chiếu ánh sáng đỏ)

 + Bấm công tắc đèn có ánh sáng màu 
    xanh (Chiếu ánh sáng xanh)

- Yêu cầu HS thảo luận kết quả thu được 
  từ TN, trả lời câu C2 và C3.


	1, Thí nghiệm và quan sát
- HS: Ta chỉ nhìn thấy các vật khi có 
  ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt 
  ta.

- HS các nhóm làm TN theo hướng dẫn 
  của GV.

2, Nhận xét
- C2: 
 + Chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu đỏ → 
    Nhìn thấy vật màu đỏ.

 + Chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu xanh 
    hoặc màu đen → Nhìn thấy vật màu 
    tối đen.

 + Chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu trắng 
    → Nhìn thấy vật màu đỏ.

- C3: 
 + Chiếu ánh sáng màu xanh lục vào vật 
    màu xanh lục và màu trắng → Nhìn 
    thấy vật màu xanh lục.

 + Chiếu ánh sáng màu xanh lục vào vật 
    màu khác → Nhìn thấy vật màu tối 
    đen.


Hđ4. III, Kết luận (3p)
	-? Từ kết quả TN trên, em rút ra được 
  kết luận gì cho bài học?

- Yêu cầu HS đưa ra kết luận.
	- Kết luận:
........ (SGK-145).


Hđ5. Vận dụng - Củng cố (9p)
	- Cho HS hoạt động cá nhân, trả lời câu 
  C4; C5; C6.

- Cho 3 HS đứng tại chỗ trả lời câu C4; 
  C5 và C6.

- Yêu cầu HS trong lớp thảo luận câu trả 
  lời của bạn.

- Hướng dẫn HS về nhà làm TN câu C5.

-? Qua bài học này, em cần nắm được 
  những kiến thức gì?

  Cho HS đọc phần ghi nhớ (SGK-145).
	- C4: 
 + Lá cây ban ngày có màu xanh vì lá 
    cây tán xạ ánh sáng màu xanh từ ánh 
    sáng mặt trời.

 + Ban đêm lá cây không có màu vì ban 
    đêm không có ánh sáng để lá cây 
    tán xạ.

- C5: 
 + Tờ giấy màu đỏ. Vì ánh sáng trắng bị 
    lọc màu đỏ nên có ánh sáng màu đỏ 
    chiếu đến tờ giấy trắng.

 + Tờ giấy màu tối. Vì ánh sáng màu đỏ 
    chiếu lên giấy màu xanh → Giấy màu 
    xanh tán xạ rất yếu ánh sáng màu đỏ.

- C6: Trong chùm sáng trắng có đủ các 
  ánh sáng màu. Khi đặt vật màu đỏ dưới 
  ánh sáng trắng ta nhìn thấy nó có màu 
  đỏ, vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ có 
  trong chùm sáng trắng.

  Tương tự như vậy. Nếu đặt vật màu 
  xanh dưới ánh sáng trắng ta nhìn thấy 
  vật màu xanh.

- HS trong lớp thảo luận câu trả lời của 
  bạn.

* Ghi nhớ: ......... (SGK-143).


Hđ6. Hướng dẫn học ở nhà (1p)
- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết”.

- Làm BT 55.1 → 55.4 (SBT).

- Đọc và nghiên cứu trước bài 56: “Các tác dụng của ánh sáng”.
E. RÚT KINH NGHIỆM
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